
ỦY BAN NHÂN DÂN
THỊ XÃ ĐIỆN BÀN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHỤ LỤC 1
CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC VỊ TRÍ VIỆC LÀM GIÁO VIÊN TIỂU HỌC

(Kèm theo Thông báo số: #sovb  /TB-UBND ngày #nbh  /12/2024 của UBND thị xã)

GIÁO VIÊN TIỂU HỌC HẠNG III

Trong đó:TT ĐƠN VỊ TRƯỜNG TỔNG 
SỐ Giáo viên 

tiểu học
Tiếng 
Anh

Tin 
học

Mỹ 
thuật

Thể 
dục

Âm 
nhạc

1 TH Kim Đồng 4 2 1 1
2 TH Trần Quốc Toản 3 2 1
3 TH Lý Thường Kiệt 2 2
4 TH Phan Thành Tài 2 2
5 TH Phan Bôi 2 2
6 TH Nguyễn Văn Cừ 4 4
7 TH Phạm Phú Thứ 2 2
8 TH Hồ Xuân Phương 4 3 1
9 TH Nguyễn Phan Vinh 5 2 1 2
10 TH Phan Ngọc Nhân 4 2 1 1
11 TH Văn Thanh Tùng 6 5 1
12 TH Hồ Văn Biển 8 7 1
13 TH Lê Hồng Phong 9 6 1 1 1
14 TH Phạm Như Xương 4 3 1
15 TH Nguyễn Huệ 3 2 1
16 TH Nguyễn Trãi 3 2 1
17 TH Lê Tự Nhất Thống 6 5 1
18 TH Nguyễn Bá Ngọc 4 2 1 1
19 TH Thái Phiên 4 2 1 1
20 TH Hoàng Văn Thụ 4 2 1 1
21 TH Junko 4 3 1
22 TH Nguyễn Thành Ý 3 2 1
23 Trường TH Ngô Quyền 7 5 1 1
24 TH Phan Bội Châu 4 2 1 1
25 TH Huỳnh Thúc Kháng 1 1
26 TH Cao Bá Quát 4 3 1
27 TH Phan Thanh 5 4 1
28 TH Nguyễn Trọng Nghĩa 4 4
29 TH Trần Hưng Đạo 6 4 1 1

Tổng cộng: 121 87 15 3 3 4 9

*Thí sinh được đăng ký nguyện vọng 2. 



ỦY BAN NHÂN DÂN
THỊ XÃ ĐIỆN BÀN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHỤ LỤC 2
CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC VỊ TRÍ VIỆC LÀM GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ

(Kèm theo Thông báo số: #sovb   /TB-UBND ngày  #nbh /12/2024 của UBND thị xã)
GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ HẠNG III

Trong đó:
TT ĐƠN VỊ TRƯỜNG TỔNG 

SỐ Toán Ngữ 
văn

Vật 
lý

Hóa 
học

Sinh 
học

Tin 
học

Tiếng 
Anh

Lịch 
sử Địa lí

Giáo 
dục công 

dân

Mỹ 
thuật

Thể 
dục

Âm 
nhạc

1 THCS Quang Trung 3 1 1 1
2 THCS Lý Tự Trọng 1 1
3 THCS Phan Châu Trinh 4 1 1 1 1
4 THCS Nguyễn Du 7 1 1 1 1 1 1 1
5 THCS Võ Như Hưng 3 1 1 1
6 THCS Nguyễn Đức An 3 1 1 1
7 THCS Lê Ngọc Giá 6 1 1 1 1 1 1
8 THCS DS Điện Ngọc 10 2 1 3 1 1 1 1
9 THCS Thu Bồn 2 1 1
10 THCS Trần Phú 1 1
11 THCS Lê Văn Tám 2 1 1
12 THCS Trần Quý Cáp 9 2 2 1 1 1 1 1
13 THCS Phan Thúc Duyện 1 1
14 THCS Ông Ích Khiêm 3 1 1 1
15 THCS Trần Cao Vân 3 2 1
16 THCS Nguyễn Đình Chiểu 3 1 1 1

Tổng cộng: 61 5 11 4 4 2 2 7 3 6 7 4 4 2

*Thí sinh được đăng ký nguyện vọng 2. 



PHỤ LỤC 3
CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2024

VỊ TRÍ VIỆC LÀM CHUYÊN MÔN DÙNG CHUNG (NHÂN VIÊN)
(Kèm theo Thông báo số:  #sovb    /TB-UBND ngày   #nbh  /12/2024 của UBND thị xã)

VỊ TRÍ CHUYÊN MÔN DÙNG CHUNG (NHÂN VIÊN)
Trong đó:TT ĐƠN VỊ TRƯỜNG TỔNG 

SỐ Văn thư viên 
trung cấp

Kế toán viên 
trung cấp Kế toán viên Thư viện viên 

hạng IV
Nhân viên thiết 
bị, thí nghiệm

Y tế (Y sỹ 
hạng IV)

I CẤP MẪU GIÁO 5 0 0 1 0 0 4
1 MG Điện Ngọc 1 1
2 MG Điện Thắng Nam 0 1
3 MG Điện Hòa 0 1
4 MG Điện Thọ 0 1
5 MG Điện Hồng - Lê Công Anh Đức 0 1
II CẤP TIỂU HỌC 22 20 0 1 1 0 0
1 TH Trần Quốc Toản 1 1
2 TH Lý Thường Kiệt 1 1
3 TH Phan Thành Tài 1 1
4 TH Phạm Phú Thứ 1 1
5 TH Hồ Xuân Phương 1 1
6 TH Hồ Văn Biển 1 1
7 TH Nguyễn Huệ 1 1
8 TH Nguyễn Trãi 1 1
9 TH Lê Tự Nhất Thống 2 1 1
10 TH Nguyễn Bá Ngọc 1 1
11 TH Thái Phiên 1 1
12 TH Hoàng Văn Thụ 2 1 1
13 TH Junko 1 1
14 TH Nguyễn Thành Ý 1 1



VỊ TRÍ CHUYÊN MÔN DÙNG CHUNG (NHÂN VIÊN)
Trong đó:TT ĐƠN VỊ TRƯỜNG TỔNG 

SỐ Văn thư viên 
trung cấp

Kế toán viên 
trung cấp Kế toán viên Thư viện viên 

hạng IV
Nhân viên thiết 
bị, thí nghiệm

Y tế (Y sỹ 
hạng IV)

15 Trường TH Ngô Quyền 1 1
16 TH Phan Bội Châu 1 1
17 TH Huỳnh Thúc Kháng 1 1
18 TH Cao Bá Quát 1 1
19 TH Phan Thanh 1 1
20 TH Nguyễn Trọng Nghĩa 1 1
III TRUNG HỌC CƠ SỞ 6 1 1 1 0 3
1 THCS Phan Châu Trinh 1 1
2 THCS Võ Như Hưng 1 1
3 THCS Đinh Châu 1 1
4 THCS Lê Ngọc Giá 1 1
5 THCS Phan Thúc Duyện 1 1
6 THCS Ông Ích Khiêm 1 1

Tổng cộng: 33 21 1 3 1 3 4

*Thí sinh được đăng ký nguyện vọng 2 ở các vị trí có từ 02 chỉ tiêu tuyển dụng trở lên (Vị trí Kế toán viên trung cấp và Thư 
viện viên hạng IV chỉ có 01 chỉ tiêu tuyển dụng nên thí sinh không được đăng ký nguyện vọng 2).
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